
Số tờ

/Mã đề
HS ký tên 

1 701 Huỳnh Trâm Anh 11A9 11A09.01 Hóa học Phòng số 2

2 702 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 11A1 11A01.03 Hóa học Phòng số 2

3 703 Nguyễn Hữu Gia Bảo 11A7 11A07.03 Hóa học Phòng số 2

4 704 Dương Vương Bảo Bình 11A7 11A07.04 Hóa học Phòng số 2

5 705 Lê Cao 11A1 11A01.05 Hóa học Phòng số 2

6 706 Lê Sỹ Đạt 11A3 11A03.04 Hóa học Phòng số 2

7 707 Hoàng Gia 11A4 11A04.08 Hóa học Phòng số 2

8 708 Lê Ngọc Hân 11A1 11A01.09 Hóa học Phòng số 2

9 709 Lê Gia Hân 11A5 11A05.10 Hóa học Phòng số 2

10 710 Châu Gia Hân 11A8 11A08.08 Sinh học Phòng số 2

11 711 Hồ Quý Hùng 11A1 11A01.13 Hóa học Phòng số 2

12 712 Hoàng Nhật Huy 11A2 11A02.11 Hóa học Phòng số 2

13 713 Lê Đình Quang Huy 11A7 11A07.13 Hóa học Phòng số 2

14 714 Kiên An Khang 11A7 11A07.15 Hóa học Phòng số 2

15 715 Đặng Anh Khôi 11A5 11A05.17 Hóa học Phòng số 2

16 716 Phạm Thanh Khôi 11A7 11A07.17 Hóa học Phòng số 2

17 717 Trần Nguyễn Thiên Kim 11A1 11A01.20 Hóa học Phòng số 2

18 718 Phạm Phú Minh Luân 11A7 11A07.20 Hóa học Phòng số 2

19 719 Võ Khải Minh 11A3 11A03.17 Hóa học Phòng số 2

20 720 Trịnh Kim Ngân 11A8 11A08.18 Hóa học Phòng số 2

21 721 Đỗ Thục Nghi 11A7 11A07.22 Hóa học Phòng số 2

22 722 Mai Dương Khánh Ngọc 11A5 11A05.24 Hóa học Phòng số 2

23 723 Đỗ Yến Nhi 11A1 11A01.26 Hóa học Phòng số 2

24 724 Trịnh Nguyễn Yến Nhi 11A8 11A08.22 Sinh học Phòng số 2

25 725 Phan Uyên Phương 11A9 11A09.26 Hóa học Phòng số 2

26 726 Phan Uyên Phương 11A9 11A09.26 Sinh học Phòng số 2

27 727 Nguyễn Minh Quân 11A8 11A08.26 Hóa học Phòng số 2

28 728 Nguyễn Khả Tâm 11A8 11A08.28 Hóa học Phòng số 2

29 729 Tô Huỳnh Thiên Thanh 11A8 11A08.30 Sinh học Phòng số 2

30 730 Trịnh Nguyễn Thanh Trúc 11A8 11A08.34 Sinh học Phòng số 2

31 731 Nguyễn Cát Tường 11A3 11A03.31 Hóa học Phòng số 2

32 732 Nguyễn Đỗ Phương Uyên 11A8 11A08.36 Hóa học Phòng số 2

33

34

35

Tổng cộng danh sách có 32 học sinh đăng ký tham gia khảo sát.

Phòng

khảo sát

Xác nhận nộp bài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH

THAM GIA KHẢO SÁT MÔN HÓA HỌC 11 - SINH HỌC 11

Stt SBD Họ và tên học sinh Lớp
Mã số

HS

Môn

khảo sát


